
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

STT MSSV Họ và tên
Số tiền HP còn 

nợ

Hệ đào 

tạo
Khoa Ghi chú

1 15520752 Trương Công Tài 5,250,000 CQUI HTTT Gia hạn đến hết 18/05/2017

2 14520933 Ngô Thị Bích Thủy 5,250,000 CQUI HTTT Gia hạn đến hết 31/05/2017

3 15520516 Nguyễn Huy Nam 6,150,000 CQUI HTTT Gia hạn đến hết 31/05/2017

4 15520885 Nguyễn Huy Tiến 5,250,000 CQUI HTTT Gia hạn đến hết 31/05/2017

5 13521065 Văn Thạch Xuân Vy 4,571,000 CQUI HTTT Gia hạn đến hết 30/06/2017

6 15520954 Phan Hải Trường 3,950,000 CQUI HTTT Gia hạn đến hết 30/06/2017

7 14520026 Nguyễn Quốc Anh 3,950,000 CQUI HTTT Miễn 100% HP

8 14520467 Nguyễn Trọng Duy Linh 3,808,000 CQUI HTTT Miễn 100% HP

9 14520570 Nguyễn Thị Anh Nga 3,800,000 CQUI HTTT Miễn 100% HP

10 14520836 Dương Văn Thành 3,960,000 CQUI HTTT Miễn 100% HP

11 15520433 Phan Thăng Lộc 3,950,000 CQUI HTTT Miễn 100% HP

12 15520497 Vũ Ánh Minh 3,950,000 CQUI HTTT Miễn 100% HP

13 13520889 Nguyễn Trọng Tín 120,000 CQUI HTTT Nợ < 10% HP

14 13520909 Võ Thuỳ Phương Trang 394,200 CQUI HTTT Nợ < 10% HP

15 15520069 Nguyễn Ngọc Công 40,000 CQUI HTTT Nợ < 10% HP

16 16521420 Võ Thị Vân 360,000 CQUI HTTT Nợ < 10% HP

17 08520400 Lê Thị Cẩm Tiên 1,300,000 CQUI HTTT  

18 09520625 La Quang Quốc 2,800,000 CQUI HTTT  

19 09520642 La Đặng Thành Tài 300,000 CQUI HTTT  

20 10520122 Nguyễn Tấn Công 2,600,000 CQUI HTTT  

21 10520320 Bùi Đức Hưng 4,880,000 CQUI HTTT  

22 10520531 Nguyễn Công Phúc 3,900,000 CQUI HTTT  

23 12520409 Đặng Đình Thi 12,500,000 CQUI HTTT  

24 12520751 Nguyễn Lê Nhật Triều 7,900,000 CQUI HTTT  

25 13520035 Lý Gia Bảo 14,000,000 CQUI HTTT  

26 13520075 Nguyễn Văn Chiên 17,500,000 CQUI HTTT  
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27 13520274 Hoàng Mạnh Hiếu 11,000,000 CQUI HTTT  

28 13520516 Nguyễn Thành Nam 1,220,000 CQUI HTTT  

29 13520821 Nguyễn Đăng Kế Thiện 780,000 CQUI HTTT  

30 13520972 Nguyễn Ngọc Tú 5,460,000 CQUI HTTT  

31 14520199 Nguyễn Mạnh Dũng 3,920,000 CQUI HTTT  

32 14520341 Lưu Quang Hùng 3,950,000 CQUI HTTT  

33 14520402 Nguyễn Khắc Khải 3,950,000 CQUI HTTT  

34 14520519 Đoàn Quang Minh 8,680,000 CQUI HTTT  

35 14520647 Nguyễn Ngọc Nhựt 7,850,000 CQUI HTTT  

36 14520825 Lê Quang Thắng 3,950,000 CQUI HTTT  

37 14520902 Nguyễn Huy Thông 6,550,000 CQUI HTTT  

38 14521036 Nguyễn Thanh Tú 5,250,000 CQUI HTTT  

39 15520054 K' Brờn 4,990,000 CQUI HTTT  

40 15520294 Cái Võ Việt Huy 10,920,000 CQUI HTTT  

41 15520485 Nguyễn Khánh Minh 4,730,000 CQUI HTTT  

42 16520090 Trần Hoàng Bảo 3,900,000 CQUI HTTT  

43 16520301 Phạm Quang Duy 3,900,000 CQUI HTTT  

44 16520592 Nguyễn Lê Khiết 3,900,000 CQUI HTTT  

45 16520761 Đỗ Hoàng Nam 3,900,000 CQUI HTTT  

46 16520804 Đỗ Trường Nghĩa 3,900,000 CQUI HTTT  

47 16521414 Nguyễn Thị Thu Uyên 3,900,000 CQUI HTTT  

Danh sách này gồm có 47 sinh viên./.
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